
THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 
 

 

 10A1 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.Tươi 

 
Hóa 

T.TThạch 

Sinh 

C.Loan 

Tin 

C.Giang 

HĐ_TN 

C.Tươi 

Hóa 

T.TThạch 

Tiết 2 
Sinh 

C.Loan 

Tin 

C.Giang 

Văn 

C.Nguyệt 

Anh 

C.Ánh 

TD 

T.Hà 

Tiết 3 
Sử 

C.Thắm 

 
Toán 

T.Hiền 

TD 

T.Hà 

 
Anh 

C.Ánh 

Toán 

T.Hiền 

 
Lý 

C.Tươi 
Tiết 4 

Lý 

C.Tươi 

GDQP 

T.Tỉnh 

 
Văn 

C.Nguyệt 
Tiết 5 

HĐ_TN 

C.Tươi 
-_- 

Toán 

T.Hiền 
-_- 

SH 

C.Tươi 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 

 10A2 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.Xuyến 

HĐ_TN 

C.Xuyến 

TD 

T.Hà 

 

Văn 

C.Ngọc 

Địa 

C.Tuyên 

TD 

T.Hà 

Tiết 2 
Sử 

C.Thắm 

Sinh 

C.Xuyến 

GDQP 

T.Tỉnh 

Toán 

T.BThạch 

Lý 

C.Hương 

Tiết 3 
Sinh 

C.Xuyến 

Văn 

C.Ngọc 

 

Anh 

C.Năm 

Toán 

T.BThạch 

Anh 

C.Năm 

Sinh 

C.Xuyến 

Tiết 4 
 

Toán 

T.BThạch 

Hóa 

T.TThạch 

Lý 

C.Hương 

 

Hóa 

T.TThạch 

HĐ_TN 

C.Xuyến 

Tiết 5 -_- 
Địa 

C.Tuyên 
-_- 

SH 

C.Xuyến 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 
 

 

 10A3 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.HVân 

 

Anh 

C.Năm 

KT-PL 

C.Dung 

Văn 

C.Nghĩa 

Văn 

C.Nghĩa 

 

Toán 

C.Khánh 
Tiết 2 

Toán 

C.Khánh 

 

Văn 

C.Nghĩa 

 

Lý 

C.HVân 

GDQP 

T.Tỉnh 

Tiết 3 
Địa 

C.Tuyên 

Toán 

C.Khánh 

HĐ_TN 

C.HVân 

HĐ_TN 

C.HVân 

Tiết 4 
Lý 

C.HVân 

TD 

T.Lam 

Địa 

C.Tuyên 

TD 

T.Lam 

KT-PL 

C.Dung 

Sử 

C.Đào 

Tiết 5 
Tin 

C.Nghiên 
-_- 

Anh 

C.Năm 
-_- 

Tin 

C.Nghiên 

SH 

C.HVân 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 

 10A4 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

T.Tuân 

 

Anh 

C.Ánh 

Toán 

C.AVân 

GDQP 

T.Tỉnh 

Anh 

C.Ánh 

HĐTN 

C.Xuyến 

Tiết 2 
Toán 

C.AVân 

 

Văn 

C.Ngọc 

TD 

T.Lam 

Địa 

C.Tuyên 

Lý 

T.Tuân 

Tiết 3 
Văn 

C.Ngọc 

KT-PL 

C.Dung 

 

Toán 

C.AVân 

TD 

T.Lam 

Sử 

C.Thắm 

Tiết 4 
Tin 

C.Nghiên 

Văn 

C.Ngọc 

HĐ_TN 

T.Tuân 

Sử 

C.Thắm 

Tin 

C.Nghiên 

Tiết 5 
Địa 

C.Tuyên 
-_- 

Lý 

T.Tuân 
-_- 

KT-PL 

C.Dung 

SH 

T.Tuân 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 
 

 

 10A5 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.AVân 

 

Toán 

C.AVân 

Anh 

C.Ánh 

 

Anh 

C.Ánh 

GDQP 

T.Tỉnh 

Toán 

C.AVân 

Tiết 2 
 

Hóa 

T.TThạch 

Toán 

C.AVân 

TD 

T.Lam 

Hóa 

T.TThạch 

Tiết 3 
TD 

T.Lam 

Địa 

C.Thương 

Văn 

C.Ngọc 

KT-PL 

C.Dung 

Tin 

C.Nghiên 

Tiết 4 
Sử 

C.Đào 

HĐTN 

C.Xuyến 

 

Văn 

C.Ngọc 

KT-PL 

C.Dung 

Tin 

C.Nghiên 

HĐ_TN 

C.AVân 

Tiết 5 
Văn 

C.Ngọc 
-_- -_- 

Địa 

C.Thương 

SH 

C.AVân 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 

 10A6 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.Khánh 

TD 

T.Lam 

GDQP 

T.Tỉnh 

TD 

T.Lam 

KT-PL 

C.Dung 

Địa 

C.Thương 

Tiết 2 
HĐTN 

C.Xuyến 

Sinh 

C.Loan 

 

Anh 

C.Ánh 

Địa 

C.Thương 

Văn 

C.Nguyệt 

Tin 

C.Nghiên 

Tiết 3 
 

Toán 

C.Khánh 

Sử 

C.Đào 

 

Văn 

C.Nguyệt 

Tin 

C.Nghiên 

Sử 

C.Đào 

Tiết 4 
Toán 

C.Khánh 

KT-PL 

C.Dung 

Địa 

C.Thương 

Sinh 

C.Loan 

Tiết 5 
HĐ_TN 

C.Khánh 
-_- 

Văn 

C.Nguyệt 
-_- 

Anh 

C.Ánh 

SH 

C.Khánh 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 
 

 

 10A7 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 CC 
 

Văn 

C.Nghĩa 

Tin 

C.Giang 

Địa 

C.Thương 

TD 

T.Lam 

GDQP 

T.Tỉnh 

Tiết 2 
 

Toán 

T.BThạch 

Toán 

T.BThạch 

Văn 

C.Nghĩa 

Văn 

C.Nghĩa 

Sinh 

C.Xuyến 

Tiết 3 
Sinh 

C.Xuyến 

KT-PL 

C.Dung 

TD 

T.Lam 

 

Anh 

C.Ánh 

Địa 

C.Thương 

Tiết 4 
HĐ_TN 

C.Xuyến 

KT-PL 

C.Dung 

Địa 

C.Thương 

Tin 

C.Giang 

Sử 

C.Thắm 

Tiết 5 
Sinh 

C.Xuyến 
-_- 

Anh 

C.Ánh 
-_- 

HĐTN 

T.Tỉnh 

SH 

T.Tỉnh 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 

 11A1 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 CC 
 

Toán 

C.Khánh 

Hóa 

C.Thu 

 

Toán 

C.Khánh 

Tin 

C.Nghiên 

GDCD 

C.Phượng 

Tiết 2 
 

Lý 

T.Tuân 

Lý 

T.Tuân 

Sử 

C.Thắm 

GDQP 

T.Tỉnh 

Tiết 3 
 

Anh 

C.TNga 

CN 

T.Tuân 

Anh 

C.TNga 

TD 

T.Tuấn 

TD 

T.Tuấn 

Tiết 4 
 

Hóa 

C.Thu 

Văn 

C.Thành 

 

Văn 

C.Thành 

Sinh 

C.pAnh 

Toán 

C.Khánh 

Tiết 5 
Văn_TC 

C.Ngọc 

Địa 

C.Thương 

Văn 

C.Thành 

SH 

C.Nghiên 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 
 

 

 11A2 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.Thắm 

 

Văn 

C.Ngọc 

Văn 

C.Ngọc 

TD 

T.Phòng 

Toán 

T.BThạch 

 

Lý 

C.HVân 
Tiết 2 

Lý 

C.HVân 

 

Hóa 

C.Lan 

 

Anh 

C.Đỉnh 

Sinh 

C.pAnh 

Tiết 3 
GDCD 

C.Phượng 

Anh 

C.Đỉnh 

Sử 

C.Thắm 

GDQP 

T.Tỉnh 

Tiết 4 
Hóa 

C.Lan 

 

Toán 

T.BThạch 

 

Toán 

T.BThạch 

 

Văn 

C.Ngọc 

TD 

T.Phòng 

Tin 

C.Hằng 

Tiết 5 
CN 

C.HVân 

Địa 

C.Tuyên 

SH 

C.Thắm 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 

 11A3 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.pAnh 

Tin 

C.Giang 

Địa 

C.Thương 

Anh 

C.Đỉnh 

TD 

T.Phòng 

Sử 

C.Thắm 

Tiết 2 
Lý 

C.Tươi 

 

Văn 

C.Trọng 

TD 

T.Phòng 

GDQP 

T.Tỉnh 

 

Lý 

C.Tươi 

Sinh 

C.pAnh 

Tiết 3 
CN 

C.Tươi 

Toán 

T.BThạch 

Văn 

C.Trọng 

Hóa 

T.TThạch 

Tiết 4 
 

Hóa 

T.TThạch 

 

Anh 

C.Đỉnh 

 

Văn 

C.Trọng 

 

Toán 

T.BThạch 

 

Toán 

T.BThạch 

GDCD 

C.Phượng 

Tiết 5 
SH 

C.pAnh 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 
 

 

 11A4 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.Lan 

TD 

T.Phòng 

Hóa 

C.Lan 

 

Anh 

C.TNga 

Sử 

C.Thắm 

Sinh 

C.pAnh 

Tiết 2 
 

Văn 

C.Trọng 

 

Toán 

C.TVân 

Văn 

C.Trọng 

TD 

T.Phòng 

Toán 

C.TVân 

Tiết 3 
CN 

C.Tươi 

GDCD 

C.Phượng 

GDQP 

T.Tỉnh 

 

Hóa 

C.Lan 
Tiết 4 

 

Toán 

C.TVân 

Tin 

C.Hằng 

 

Lý 

C.Tươi 

 

Văn 

C.Trọng 

Địa 

C.Tuyên 

Tiết 5 
Anh 

C.TNga 

Lý 

C.Tươi 

SH 

C.Lan 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 

 11A5 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.TVân 

Toán 

C.TVân 

Văn 

C.Trọng 

 

Văn 

C.Trọng 

 

Hóa 

T.TThạch 

CN 

T.Tuân 

Tiết 2 
 

Toán 

C.TVân 

Tin 

C.Hằng 

Địa 

C.Thương 

Sử 

C.Thắm 

Tiết 3 
Hóa 

T.TThạch 

TD 

T.Phòng 

 

Toán 

C.TVân 

TD 

T.Phòng 

Lý 

T.Tuân 

Tiết 4 
 

Lý 

T.Tuân 

 

Văn 

C.Trọng 

Sinh 

C.pAnh 

 

Anh 

C.TNga 

GDQP 

T.Tỉnh 

Tiết 5 
Anh 

C.TNga 

GDCD 

C.Phượng 

SH 

C.TVân 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 
 

 

 11A6 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.Mai 

Sinh 

C.Loan 

 

Văn 

C.Thành 

CN 

C.HVân 

 

Lý 

C.HVân 

Tin 

C.Hằng 

Tiết 2 
 

Hóa 

C.Lan 

TD 

T.Phòng 

TD 

T.Phòng 

Hóa 

C.Lan 

Tiết 3 
 

Văn 

C.Thành 

Địa 

C.Tuyên 

Văn 

C.Thành 

Anh 

C.Đỉnh 

Toán 

C.Mai 

Tiết 4 
 

Toán 

C.Mai 

 

Anh 

C.Đỉnh 

 

Toán 

C.Mai 

GDQP 

T.Tỉnh 

Lý 

C.HVân 

Tiết 5 
GDCD 

C.Dung 

Sử 

C.Thắm 

SH 

C.Mai 

 TKB TUẦN 8 TỪ NGÀY 31 THÁNG 10  NĂM 2022 
 

 

 

 

THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 

 12A1 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.Thu 

Tin 

C.Hằng 

TD 

T.Tuấn 

Văn 

C.Nguyệt 

Văn 

C.Nguyệt 

Toán 

T.Thanh 

Tiết 2 
 

Toán 

T.Thanh 

GDCD 

C.Dung 

 

Văn 

C.Nguyệt 

Sử 

C.Phượng 

TD 

T.Tuấn 

Sử 

C.Phượng 

Tiết 3 
 

Toán 

T.Thanh 

GDQP 

T.Phòng 

Hóa 

C.Thu 

Tin 

C.Hằng 

Tiết 4 
Sinh 

C.Loan 

Hóa 

C.Thu 

Địa 

C.Thương 

 

Anh 

C.Năm 

Lý 

T.Tuyên 

Tiết 5 
Lý 

T.Tuyên 

Anh 

C.Năm 

Sinh 

C.Loan 

CN 

T.Tuyên 

SH 

C.Thu 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 
 

 

 12A2 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.Phượng 

 

Anh 

C.Đỉnh 

GDQP 

T.Phòng 

 

Toán 

C.Mai 

TD 

T.Tuấn 

TD 

T.Tuấn 

Tiết 2 
 

Toán 

C.Mai 

GDCD 

C.Dung 

Tin 

C.Giang 

CN 

T.Tuyên 

Tiết 3 
Sinh 

C.Loan 

Anh 

C.Đỉnh 

Lý 

T.Tuyên 

 

Văn 

C.Thành 

Hóa 

C.Thu 

Tiết 4 
Lý 

T.Tuyên 

Tin 

C.Giang 

Sinh 

C.Loan 

Sử 

C.Phượng 

Toán 

C.Mai 

Tiết 5 
Sử 

C.Phượng 

Văn 

C.Thành 

Văn 

C.Thành 

Địa 

C.Thương 

Hóa 

C.Thu 

SH 

C.Phượng 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 

 12A3 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.Hằng 

 

Anh 

C.TNga 

 

Toán 

T.Hiền 

TD 

T.Tuấn 

Sinh 

C.pAnh 

Hóa 

C.Lan 

Tiết 2 
Tin 

C.Hằng 

CN 

T.Tuyên 

GDCD 

C.Dung 

Tin 

C.Hằng 

Tiết 3 
Lý 

C.Hương 

 

Văn 

C.Nghĩa 

Anh 

C.TNga 

Địa 

C.Thương 

Văn 

C.Nghĩa 

Sử 

C.Phượng 

Tiết 4 
Sử 

C.Phượng 

TD 

T.Tuấn 

GDQP 

T.Phòng 

 

Toán 

T.Hiền 

Sinh 

C.pAnh 

Tiết 5 
Hóa 

C.Lan 

Toán 

T.Hiền 

Văn 

C.Nghĩa 

Lý 

C.Hương 

SH 

C.Hằng 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 
 

 

 12A4 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.Loan 

Sử 

C.Đào 

Văn 

C.Nghĩa 

 

Toán 

C.TVân 

 

Anh 

C.TNga 

Toán 

C.TVân 

Tiết 2 
Lý 

C.Hương 

Tin 

C.Giang 

Sinh 

C.Loan 

Sử 

C.Đào 

Tiết 3 
Sinh 

C.Loan 

GDQP 

T.Phòng 

TD 

T.Tuấn 

Văn 

C.Nghĩa 

Tin 

C.Giang 

Lý 

C.Hương 

Tiết 4 
Địa 

C.Tuyên 

 

Toán 

C.TVân 

Anh 

C.TNga 

TD 

T.Tuấn 

 

Văn 

C.Nghĩa 

Hóa 

C.Thu 

Tiết 5 
CN 

C.Hương 

Hóa 

C.Thu 

GDCD 

C.Dung 

SH 

C.Loan 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 

 12A5 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

C.Hương 

 

Toán 

T.Hiền 

 

Anh 

C.Đỉnh 

Văn 

C.Thành 

 

Văn 

C.Thành 

Lý 

C.Hương 

Tiết 2 
Sinh 

C.pAnh 

TD 

T.Tuấn 

TD 

T.Tuấn 

Tiết 3 
Hóa 

C.Thu 

Tin 

C.Giang 

Văn 

C.Thành 

Tin 

C.Giang 

Địa 

C.Tuyên 

Sinh 

C.pAnh 

Tiết 4 
Lý 

C.Hương 

GDQP 

T.Phòng 

Toán 

T.Hiền 

 

Toán 

T.Hiền 

Hóa 

C.Thu 

CN 

C.Hương 

Tiết 5 
Sử 

C.Đào 

Sử 

C.Đào 

GDCD 

C.Dung 

Anh 

C.Đỉnh 

SH 

C.Hương 
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THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 
 

 

 12A6 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tiết 1 
CC 

T.Thanh 

 

Văn 

C.Nguyệt 

Địa 

C.Tuyên 

Lý 

T.Tuyên 

 

Anh 

C.Năm 

Sử 

C.Đào 

Tiết 2 
Hóa 

C.Thu 

TD 

T.Tuấn 

Tin 

C.Giang 

 

Toán 

T.Thanh 
Tiết 3 

Lý 

T.Tuyên 

Anh 

C.Năm 

Hóa 

C.Thu 

GDCD 

C.Dung 

Văn 

C.Nguyệt 

Tiết 4 
 

Toán 

T.Thanh 

Sử 

C.Đào 

GDQP 

T.Phòng 

CN 

T.Tuyên 

Tin 

C.Giang 

TD 

T.Tuấn 

Tiết 5 
Toán 

T.Thanh 

Sinh 

C.pAnh 

Văn 

C.Nguyệt 

Sinh 

C.pAnh 

SH 

T.Thanh 
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